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STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ LÝ DO 
KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

1 2193360177 Lê Thị Minh Thư 07/06/2004 Nữ 02DD12C1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Còn nợ môn Kiểm soát nhiễm khuẩn

2 1203360032 Thái Thị Thủy Tiên 01/10/2005 Nữ 01DS14C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp còn đang học môn Tiếng anh (môn chung)

3 2203360210 Phạm Nguyễn Khánh Linh 12/06/2005 Nữ 02DS13C2 Dược Đã được công nhận Tốt nghiệp 
năm 2023

Đã được công nhận Tốt nghiệp năm 2023

4 1833620231 Nguyễn Hoàng Phúc 28/01/2003 Nam 02DS11C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thang điểm 4: 1.85 - không đủ điểm xét tốt nghiệp liên hệ trực tiếp về PĐT để 
được tư vấn đăng ký học môn cải thiện điểm

5 3223240025 Nguyễn Thành Trung 26/08/1990 Nam 02KT15E2 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa ký bài thi + bảng điểm

6 3223240011 Nguyễn Thị Cẩm Tú 07/03/2001 Nữ 02KT15E2 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa ký bài thi + bảng điểm

7 3223180013 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 17/08/1998 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

8 3223180021 Nguyễn Tú Trinh 15/02/1982 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

9 3223240037 Nguyễn Thị Vân Anh 20/10/1997 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa học môn giáo dục thể chất

10 3223180006 Phạm Thị Thao 14/02/1987 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa học môn giáo dục thể chất

11 2203240228 Nguyễn Thị Minh Đoan 26/09/1999 Nữ 02KT13B1 Kế toán doanh nghiệp Đã được công nhận Tốt nghiệp 
tháng 9 năm 2022 Đã được công nhận Tốt nghiệp tháng 9 năm 2022

12 2213240043 Nguyễn Ngọc Diệu 12/06/2000 Nữ 02KT14A1 Kế toán doanh nghiệp Đã được công nhận Tốt nghiệp 
năm 2023

Đã được công nhận Tốt nghiệp năm 2023

13 3223240032 Nguyễn Thị Hồng Nga 15/08/2001 Nữ 02KT15E2 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

14 3223240023 Nguyễn Hoàng Phúc 08/04/2001 Nam 02KT15E2 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Mới thi lần 2: chính trị/ nguyên lý kế toán trong tháng 4 chưa có kết quả

15 2223240109 Lê Thị Thùy Dung 21/03/2000 Nữ 02KT15B1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

16 2213240209 Nguyễn Ngọc Duy Hân 05/07/1998 Nữ 02KT14A1 Kế toán doanh nghiệp Đã được công nhận Tốt nghiệp 
năm 2023

Đã được công nhận Tốt nghiệp năm 2023

17 2203360152 Phan Gia Đạt 11/07/2005 Nam 02MK13C1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa học xong môn Tiếng anh(môn chung)

18 2213360094 Trần Phương Bảo Ngọc 23/02/2006 Nữ 02MK14C1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ lệ phí xét tốt nghiệp, đã nhắc hỗ trợ học sinh báo đợi đợt 2

19 2223240152 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi 02/10/1997 Nữ 02MK15B1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh/ Tin học chưa thi

20 2223240296 Trịnh Thành Thái 12/07/1995 Nam 02PL15A1 Pháp Luật Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh/ Tin học chưa thi

21 2223240273 Phan Đình Hoàng 01/01/1993 Nam 02DN15B1 Quản trị DN vừa và nhỏ Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh/ Tin học chưa thi



STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ LÝ DO 
KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

22 1213360121 Phạm Minh Phúc 19/3/2006 Nam 01TM14C1 Quản trị mạng máy tính Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ học phí HK4,HK6

23 2193360196 Hoàng Ngọc Nhật Quỳnh 26/01/2002 Nam 02TM12C1 Quản trị mạng máy tính Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa học môn tin học (môn chung)

24 1213360015 Trần Nhật Tiến 13/08/2005 Nam 01TM14C1 Quản trị mạng máy tính Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ lệ phí xét tốt nghiệp, đã nhắc hỗ trợ học sinh báo đợi đợt 2

25 1223240049 Ngô Triều Tông 11/12/2002 Nam 01DH15A1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa học 5 môn: Mỹ thuật cơ bản/Tạo bản vẽ kỹ thuật/Chế bản điện tử  (Indesign)/ tiếng 
anh căn bản (môn chung)/ giáo dục thể chất

26 2223240088 Đào Lan Vi 01/04/1995 Nữ 02DH15B1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

27 2213360187 Nguyễn Hoàng Phi Hùng 23/08/2006 Nam 02DH14C1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Đang học môn chính trị 

28 2203360108 Liễu Gia Trâm 25/07/2004 Nữ 02TW13C1 Thiết kế và quản lý website Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuyên ngành còn nợ môn: Tin học/ thiết kế website cơ bản/ thực tâp cơ bản

29 1213360150 Nguyễn Hoàng Minh 04/09/2006 Nam 01TM14C1 Quản trị mạng máy tính Đã được công nhận Tốt nghiệp 
năm 2023

Đã được công nhận Tốt nghiệp năm 2023

30 2223240230 Trần Thị Ngọc Tuyền 18/01/2004 Nữ 02KT15A1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT (photo công chứng)

31 2193240031 Huỳnh Ngọc Trúc Thanh 08/09/1999 Nữ 02MK13B1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp chưa nộp giấy khám sức khỏe + bằng tốt nghiệp THCS (photo công chứng)

32 1213360022 Lê Hoàng Tú Trinh 30/11/2005 Nữ 01MK14C1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp chưa nộp giấy khám sức khỏe + bằng tốt nghiệp THCS (photo công chứng)

33 1213360140 Huỳnh Phạm Anh Thư 01/11/2006 Nữ 01MK14C1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp chưa nộp bằng tốt nghiệp THCS (photo công chứng)

Danh sách có: 33 học sinh.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024
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